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MÃ THỨ TỰ HỌC PHẦN
Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)
21



Trung cấp nghề ( 9+ 3) 23
	STT
	Mã học phần
	Học phần
	Số đơn vị học trình
	Số tiết
	STT
	Mã học phần
	Học phần
	Số đơn vị học trình
	Số tiết

	
	101
	Toán 1
	6
	90
	
	101
	Toán 1
	6
	90

	
	102
	Toán 2
	6
	90
	
	102
	Toán 2
	6
	90

	
	103
	Toán 3
	7
	105
	
	103
	Toán 3
	7
	105

	
	104
	Toán 4
	7
	105
	
	104
	Toán 4
	7
	105

	
	105
	Vật lí 1
	4
	60
	
	105
	Vật lí 1
	4
	60

	
	106
	Vật lí 2
	4
	60
	
	106
	Vật lí 2
	4
	60

	
	107
	Vật lí 3
	4
	60
	
	107
	Vật lí 3
	4
	60

	
	108
	Vật lí 4
	4
	60
	
	108
	Vật lí 4
	4
	60

	
	109
	Hóa học 1
	4
	60
	
	109
	Hóa học 1
	4
	60

	
	110
	Hóa học 2
	4
	60
	
	110
	Hóa học 2
	4
	60

	
	111
	Hóa học 3
	4
	60
	
	111
	Hóa học 3
	4
	60

	
	112
	Hóa học 4
	4
	60
	
	112
	Hóa học 4
	4
	60

	
	113
	Ngữ văn 1
	4
	60
	
	113
	Ngữ văn 1
	4
	60

	
	114
	Ngữ văn 2
	4
	60
	
	114
	Ngữ văn 2
	4
	60

	
	115
	Ngữ văn 3
	4
	60
	
	115
	Ngữ văn 3
	4
	60

	
	116
	Ngữ văn 4
	4
	60
	
	116
	Ngữ văn 4
	4
	60

	
	117
	Kỹ năng Giao tiếp
	2
	30
	
	
	
	
	

	
	118
	Anh văn 1
	4
	60
	
	118
	Anh văn 1
	4
	60

	
	119
	Anh văn 2
	4
	60
	
	
	
	
	

	
	120
	Anh văn 3
	4
	60
	
	
	
	
	

	
	125
	Anh văn chuyên ngành Điện-Điện tử
	4
	60
	
	
	
	
	

	
	130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	
	130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30

	
	131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	
	
	
	
	


Cao đẳng nghề (12+3)

	STT
	Mã học phần
	Học phần
	Số đơn vị học trình
	Số tiết

	
	130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30

	
	131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30

	
	122
	Anh văn 1
	4
	60

	
	123
	Anh văn 2
	4
	60
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